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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index vẫn cho xu hướng điều chỉnh trên khung ngày, tuy nhiên lực cầu mua chủ động có thể khiến chỉ số hồi phục
ngắn hạn trên khung giờ. Nhà đầu tư có thể xem xét hạ tỷ trọng hoặc chốt lời khi cổ phiếu quay trở lại vùng mục tiêu
trước đó.

Sau khi điều chỉnh với biên độ hợp lý, VN-Index sẽ xuất hiện các cơ hội về cổ phiếu cho các nhà đầu tư chưa có vị thế
trong thời gian tới. Nhà đầu tư chú ý tới cổ phiếu có đầy đủ tiêu chí về mặt kỹ thuật và dòng tiền mạnh để chuẩn bị cho
nhịp đầu tư tiếp theo, đặc biệt khi báo cáo quý 2 đang chuẩn bị được công bố.

Mốc hỗ trợ gần nhất của nhịp phục hồi này tại 1252 - 1264 điểm.
Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ ngày của VN-Index tại mốc: 1178 - 1185 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại mốc: 1080 - 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 27/06/2024
VNINDEX

1,261.24 +0.37%

HNX

239.68 -0.21%

UPCOM

98.90 +0.07%

DOW JONES

39,127.80 +0.04%

Nhận định thị trường và chiến lược
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“Phản ứng tại hỗ trợ”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +4.68 điểm (+0.37%) lên mức 1261.24 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 20.81 nghìn tỷ đồng, giảm -3.3% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +2.5 điểm (+0.19%) lên mức 1291.3
điểm với 12 mã tăng, 12 mã giảm và 6 mã tham chiếu.

Sức hút giao dịch tập trung lớn ở nhóm VNMID (+0.25%) và VNSML (+0.53%) trong khi đó các nhóm ảnh hưởng đến chỉ
số đều nằm ở nhóm giảm điểm như Dịch vụ tài chính (-0.24%), Ngân hàng (-0.07%). Nhóm tăng đảo chiều ấn tượng
gồm Hóa chất (+3.86%), Vận tải (+3.37%), Ô tô và phụ tùng (+2.45%), Dầu khí (+1.93%). Một số các cổ phiếu có diễn
biến nổi bật: DRC, GVR tăng trần, BCM (+4.76%), HAX (+4.25%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.37%), HNX-Index (-0.21%), UPCOM-Index (+0.07%), VN30
(+0.19%), HNX30 (-0.48%), VNMID (+0.25%), VNSML (+0.53%), VNDIAMOND (+0.25%), VNFINLEAD (-0.07%), VNCOND
(+0.93%), VNCONS (+0.02%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm GVR (+2.29 điểm), BCM (+0.76 điểm), FPT (+0.64 điểm) trong khi đó các
cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VCB (-0.4 điểm), CTG (-0.39 điểm), VHM (-0.32 điểm).

Khối ngoại bán ròng -601.26 tỷ đồng trong đó phần lớn giá trị bán ròng tập trung ở FPT (-250.54 tỷ), FUEVFVND
(-141.65 tỷ), MWG (-125.22 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm TCB (+79.72 tỷ), DBC (+42.15 tỷ), MSN
(+36.8 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Kể từ tháng 4, NHNN đã bán ra 5,5 tỷ USD nhằm điều tiết tỷ giá 1
 Nhiều cơ hội xuất khẩu thủy sản sang thị trường Singapore 2
 Đề xuất gia hạn khoản vay 4.000 tỷ đồng "giải cứu" Vietnam Airlines đến hết năm 2027 3
 ADB: Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ đã phục hồi tăng trưởng 7,7% 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

27/06/2024: MSCI: Kỳ đánh giá phân hạng thị trường
28/06/2024: Công bố số liệu kinh tế Việt Nam Quý II và 6 tháng

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,455.00 0.00% 0.02% 0.04%
USD/JPY 159.70 0.00% 1.27% 3.50%
GBP/USD 1.27 0.00% 0.00% 0.00%
EUR/USD 1.07 0.00% 0.00% -1.83%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ USD/1000 board feet 461.60 1.20% -8.44% -13.23%
Thép CNY/T 3,380.00 0.45% -2.23% -2.65%
Đồng USd/Lbs 4.37 0.00% -2.67% -10.45%
Quặng sắt USD/T 106.46 -0.08% -0.81% -9.25%
Bạc USD/t.oz 28.72 -0.52% -2.74% -3.20%
Thép cuộn cán nóng USD/T 670.03 -0.88% -8.47% -12.30%
Vàng USD/t.oz 2,298.01 -0.95% -1.30% -3.36%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lợn hơi USd/Lbs 89.90 1.01% -5.75% -8.57%
Đường USd/Lbs 19.25 0.42% 1.85% 6.29%
Cao su USD Cents / Kg 171.60 0.35% -0.41% 4.00%
Cà phê USd/Lbs 224.12 -2.44% -1.05% 8.43%
Lúa mì USd/Bu 539.29 -3.78% -7.34% -18.69%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 85.25 0.28% -0.09% 2.38%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.73 -4.55% -6.19% 9.20%
Than USD/T 133.00 -0.37% -1.41% -7.48%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,155.24 -0.12% 0.13% -3.11%
Dow Jones 39,127.80 0.04% 0.90% -1.09%
FTSE 100 8,225.33 -0.27% 0.42% -2.61%
Nikkei 225 39,667.07 1.26% 3.08% 1.92%
S&P 500 5,477.90 0.16% 0.09% 4.41%
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1. Độ rộng thị trường

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Viễn thông
Nguyên vật liệu

Dầu khí
Công nghiệp

Công nghệ Thông tin
Tiện ích Cộng đồng

Dịch vụ Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Tài chính
Ngân hàng

Hàng Tiêu dùng

-0.06%

0.60%

2.17%

0.61%

-0.08%
-0.08%

0.15%

1.68%

2.30%

1.29%
1.51%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 26/06/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

GVR BCM FPT PLX BID HPG LPB MWG POW HVN DIG VGC OCB MBB VNM SAB VRE VHM CTG VCB

-0.25

0.29 0.21 0.20 0.16 0.15

2.27

-0.29

0.73

-0.36
-0.05 -0.06 -0.11 -0.12 -0.14 -0.17

0.60
0.42 0.39

-0.38

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

13/06 14/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 24/06 25/06 26/06

419
293

25 71

-228

436

-723

278

629

-295

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

13/06 14/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 24/06 25/06 26/06

-1,405

-585

-844

-537

-1,484

-981 -1,036
-907

-664
-567

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

TCB 79,805 3,342,771

DBC 42,757 1,224,800

MSN 36,712 500,084

STB 33,750 1,157,954

PLX 33,217 799,031

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

AAA -52,322 -4,498,700

VNM -57,157 -874,770

MWG -124,512 -2,014,946

FUEVFVND -141,635 -4,399,600

FPT -249,514 -1,921,161

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 236,958 7,365,400

PVD 13,144 445,900

FUESSVFL 12,094 592,200

HPG 11,979 414,738

EIB 11,048 606,200

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FPT -145,542 -1,117,100

GMD -51,510 -624,700

PNJ -57,341 -603,200

STB -33,037 -1,132,600

TCB -41,445 -1,740,900

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,261.24 0.37% -1.43% -0.59%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 20,784.30 -3.45% -7.56% -8.23%
HNX 239.68 -0.21% -1.94% -0.14%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,132.55 9.46% -6.50% -48.82%
Upcom 98.90 0.07% 0.60% 6.69%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,254.21 -13.35% -24.62% 10.17%
P/E VNindex (x) 14.16 0.35% -1.05% 0.85%
P/B VNindex (x) 1.75 0.57% -1.13% 0.00%

26/06/2024

NIKKEI 225

39,667.07 +1.26%

DAX

18,155.24 -0.12%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index giao dịch trong trạng thái giằng co khi lực bán tiếp tục bị kích hoạt trong phiên, tuy nhiên thị trường có phản
ứng tích cực khi kiểm định đường MA100 ngày tương đương mốc 1248 điểm. Kết phiên chỉ số đóng nến trên mốc 1260
điểm, hình thành nến rút chân đi kèm thanh khoản thấp. Lực mua chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy
lực cầu vẫn còn rón rén. Hiện tại, chỉ số đang vận động quanh vùng hỗ trợ 125x điểm tương đương đường MA50 ngày.

Lực cung xuất hiện giảm dần trên các biểu đồ khung nhỏ, trong khi đó lực cầu có diễn biến tích cực hơn. Đường giá cắt lên
đường MA10 giờ. Các chỉ báo kỹ thuật đang có xu hướng hồi phục tuy nhiên đây chỉ là nhịp hồi ngắn trên khung biểu đồ
nhỏ.

Xét về xu hướng chung, trạng thái điều chỉnh vẫn diễn ra trên biểu đồ khung ngày, nhưng các nhịp hồi phục ngắn có thể
xuất hiện trên các biểu đồ khung nhỏ. Hiện tại VN-Index đang giao dịch quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn 1252 - 1264 điểm.
Nếu đánh mất mốc hỗ trợ này, chỉ số có thể tìm đến mốc hỗ trợ sâu hơn của xu hướng tăng trên biểu đồ ngày tại vùng
1178 - 1185 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (21/06/2024)
 Báo cáo Chuyên đề: Nhìn lại toàn cảnh Dự án Lô B – Ô Môn

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR 6.99%
PLX 3.41%
POW 2.00%
FPT 1.38%
MWG 0.97%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CLW 25.00%
NVT 19.65%
SMC 19.54%
EVG 15.73%
RAL 13.29%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PPC 6.98%
PSH 6.87%
BIC 6.76%
ACG 6.52%
SVC 6.51%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PAC 53.92%
EVG 49.43%
SGR 41.49%
SMC 33.70%
CCL 32.64%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VRE -2.35%
SAB -0.99%
CTG -0.95%
PDR -0.83%
VHM -0.79%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVI -6.82%
KHP -6.76%
ASG -6.73%
ABR -5.19%
SGT -4.26%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR 5.89%
PLX 3.41%
FPT 2.97%
POW 2.68%
VPB 2.15%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HTN -11.40%
DTL -11.11%
TNC -10.32%
TVS -10.17%
VPS -8.04%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SVC 23.40%
PGV 8.02%
PPC 7.32%
LPB 6.09%
BIC 5.70%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TNC -23.66%
AAT -16.00%
DRH -15.74%
DAG -12.98%
DHM -12.86%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POW 37.22%
FPT 12.72%
PLX 10.99%
GVR 10.45%
BVH 9.68%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 57.34%
LPB 30.68%
SVC 29.50%
ACG 23.59%
PGV 23.37%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -5.66%
NVL -5.34%
SSI -4.71%
BID -4.30%
HDB -4.22%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MC
M

-4.32%

ITA -3.57%
EVF -3.19%
TCH -1.76%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC -13.53%
VIC -11.87%
BID -10.28%
VRE -8.17%
VCB -7.99%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

EVF -11.07%
BSI -8.52%
CTS -7.79%
AGR -7.18%
ORS -7.09%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

KDC -11.57%
VND -9.68%
HCM -9.04%
PVD -8.74%
BSI -8.68%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DRC 7.00%
VNG 6.77%
PDN 6.72%
FDC 6.07%
VPH 5.45%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Vị thế của đồng nhân dân tệ như loại tiền tệ toàn cầu có thể đang được củng cố
 Thống đốc Fed cảnh báo ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần tăng lãi suất trở lại
 Hàng không Đông Nam Á: Cuộc đua mua máy bay để đón đầu nhu cầu du lịch
 Doanh nghiệp vỡ nợ ở Đức đạt mức cao nhất trong 10 năm qua

https://vietnambiz.vn/ke-tu-thang-4-nhnn-da-ban-ra-55-ty-usd-nham-dieu-tiet-ty-gia-2024626111558437.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nhieu-co-hoi-xuat-khau-thuy-san-sang-thi-truong-singapore-post348185.html
https://vneconomy.vn/de-xuat-gia-han-khoan-vay-4-000-ty-dong-giai-cuu-vietnam-airlines-den-het-nam-2027.htm
https://vietstock.vn/2024/06/adb-thi-truong-trai-phieu-bang-dong-noi-te-da-phuc-hoi-tang-truong-77-785-1201778.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/06/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240621.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/06/240624_Du-an-Lo-B-O-Mon.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vi-the-cua-dong-nhan-dan-te-nhu-loai-tien-te-toan-cau-co-the-dang-duoc-cung-co-post348200.html
https://vietnambiz.vn/thong-doc-fed-canh-bao-ngan-hang-trung-uong-my-co-the-can-tang-lai-suat-tro-lai-20246268530351.htm#:~:text=B%C3%A0%20Michelle%20Bowman%2C%20Th%E1%BB%91ng%20%C4%91%E1%BB%91c%20C%E1%BB%A5c%20D%E1%BB%B1%20tr%E1%BB%AF,h%C6%A1n%20nh%E1%BB%AFng%20n%E1%BB%81n%20kinh%20t%E1%BA%BF%20gi%C3%A0u%20c%C3%B3%20kh%C3%A1c.
https://vietstock.vn/2024/06/hang-khong-dong-nam-a-cuoc-dua-mua-may-bay-de-don-dau-nhu-cau-du-lich-772-1201769.htm
https://vietnambiz.vn/doanh-nghiep-vo-no-o-duc-dat-muc-cao-nhat-trong-10-nam-qua-202462517584727.htm

